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Cấp Thẻ đấu giá viên 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Đăng ký hoạt động của Chi nhánh 

doanh nghiệp đấu giá tài sản

2 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0

Đăng ký hoạt động của doanh nghiệp 

đấu giá tài sản

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động 

của doanh nghiệp đấu giá tài sản

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7 0 7 0 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

8 0 8 0 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Đăng ký hoạt động Văn phòng công 

chứng

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

26 13 13 0 24 23 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12 0 12 0 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Thành lập Văn phòng công chứng 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

23 0 23 0 22 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Thay đổi nơi tập sự hành nghề công 

chứng từ tổ chức hành nghề công 

chứng này sang tổ chức hành nghề 

công chứng khác trong cùng một tỉnh, 

thành phố trực thuộc Trung ương

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Xóa đăng ký hành nghề công chứng 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Xóa đăng ký hành nghề của công 

chứng viên

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Xóa đăng ký hành nghề và thu hồi Thẻ 

công chứng viên trong trường hợp công 

chứng viên không còn hành nghề tại tổ 

chức hành nghề công chứng

12 0 12 0 11 10 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Cấp lại giấy đăng ký hoạt động của 

doanh nghiệp đấu giá tài sản

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Cấp thẻ đấu giá viên 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PHỤ LỤC III

THỐNG KÊ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT HỒ SƠ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TẠI SỞ TƯ PHÁP 

(Tính từ 15/12/2022 đến hết ngày 18/7/2023)

|Tư pháp Bán đấu giá tài sản

Công chứng Cấp lại Thẻ công chứng viên

Đăng ký hành nghề và cấp Thẻ công 

chứng viên

Đăng ký tập sự hành nghề công chứng

Đăng ký tham dự kiểm tra kết quả tập 

sự hành nghề công chứng

Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động 

của Văn phòng công chứng

Đấu giá tài sản

Hồ sơ đang giải quyết

Đồng ý giải quyết Từ chối giải quyết

Lĩnh vực cha Lĩnh vực Thủ tục

Hồ sơ giải quyết Hồ sơ đã giải quyết
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Đăng ký hoạt động của chi nhánh 

doanh nghiệp đấu giá tài sản

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Cấp bản sao trích lục hộ tịch 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 2 0

Cấp bản sao trích lục hộ tịch (BTP-KHA-

277284)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0

33 1 32 3 32 31 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0

Xác nhận thông tin hộ tịch thuộc thẩm 

quyền giải quyết của Sở Tư pháp

1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Đăng ký hoạt động Trung tâm hòa giải 

thương mại

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Chuyển đổi công ty luật trách nhiệm 

hữu hạn và công ty luật hợp danh, 

chuyển đổi văn phòng luật sư thành 

công ty luật

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 0 6 0 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 0 5 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho cho cơ 

quan tiến hành tố tụng (đối với trường 

hợp công dân Việt Nam từ 14 tuổi trở 

lên chỉ cư trú tại tỉnh Khánh Hòa)

2 0 2 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1

Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho cho cơ 

quan tiến hành tố tụng (đối với trường 

hợp đã cư trú ở nhiều nơi hoặc có thời 

gian cư trú ở nước ngoài, người nước 

ngoài, trường hợp phải xác minh về 

điều kiện đương nhiên được xóa án 

tích)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho cho cơ 

quan tiến hành tố tụng-Trường hợp 

công dân Việt Nam từ 14 tuổi trở lên chỉ 

cư trú tại tỉnh Khánh Hòa

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho cho cơ 

quan tiến hành tố tụng-Trường hợp đã 

cư trú ở nhiều nơi hoặc có thời gian cư 

trú ở nước ngoài, người nước ngoài, 

trường hợp phải xác minh về điều kiện 

đương nhiên được xóa án tích

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Lý lịch tư pháp

Cấp phép thành lập Văn phòng giám 

định tư pháp

Hộ tịch

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch (Thuộc 

thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp)

|Tư pháp

Đấu giá tài sản

Giám định tư pháp

Hòa giải thương mại

Đăng ký làm hòa giải viên thương mại 

vụ việc

Luật sư

Đăng ký hành nghề luật sư với tư cách 

cá nhân

Đăng ký hoạt động của chi nhánh của 

tổ chức hành nghề luật sư

Đăng ký hoạt động của tổ chức hành 

nghề luật sư
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Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho cơ quan 

nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức 

chính trị - xã hội (đối với trường hợp 

công dân Việt Nam từ 14 tuổi trở lên chỉ 

cư trú tại tỉnh Khánh Hòa)

1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho cơ quan 

nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức 

chính trị - xã hội (đối với trường hợp đã 

cư trú ở nhiều nơi hoặc có thời gian cư 

trú ở nước ngoài, người nước ngoài, 

trường hợp phải xác minh về điều kiện 

đương nhiên được xóa án tích)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho cơ quan 

nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức 

chính trị - xã hội-Trường hợp công dân 

Việt Nam từ 14 tuổi trở lên chỉ cư trú tại 

tỉnh Khánh Hòa

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho cơ quan 

nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức 

chính trị - xã hội-Trường hợp đã cư trú 

ở nhiều nơi hoặc có thời gian cư trú ở 

nước ngoài, người nước ngoài, trường 

hợp phải xác minh về điều kiện đương 

nhiên được xóa án tích

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân 

Việt Nam (đối với Trường hợp công dân 

Việt Nam từ 14 tuổi trở lên chỉ cư trú tại 

tỉnh Khánh Hòa)

4045 0 4045 162 3601 3584 10 7 1 1 0 0 425 424 1 48 18

1033 218 815 49 986 986 0 0 0 0 0 0 44 43 1 44 3

2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 2 0

978 298 680 93 932 932 0 0 0 0 0 0 43 42 1 43 3

7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7 0 7 0

Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân 

Việt Nam, người nước ngoài đang cư 

trú tại Việt Nam (đối với trường hợp đã 

cư trú ở nhiều nơi hoặc có thời gian cư 

trú ở nước ngoài, người nước ngoài, 

trường hợp phải xác minh về điều kiện 

đương nhiên được xóa án tích)

3062 0 3062 192 2609 2599 1 9 0 0 0 0 439 439 0 32 14

PSC - Thủ tục kiểm tra hệ thống - KTHT 

PSC .2

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Lý lịch tư pháp

Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân 

Việt Nam, người nước ngoài đang cư 

Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân 

Việt Nam, người nước ngoài đang cư 

|Tư pháp
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Thủ tục cấp Phiếu LLTP cho công dân 

Việt Nam, người nước ngoài đang cư 

trú tại Việt Nam (trường hợp đã cư trú 

ở nhiều nơi hoặc có thời gian cư trú ở 

nước ngoài, người nước ngoài, trường 

hợp phải xác minh về điều kiện đương 

nhiên được xóa án tích)

5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 0 5 0

Thủ tục cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho 

công dân Việt Nam (đối với trường hợp 

từ 14  tuổi trở lên chỉ cư trú tại tỉnh 

Khánh Hòa)

26 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 22 4 26 0

Thủ tục cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho 

công dân Việt Nam (đối với trường hợp 

từ 14 tuổi trở lên chỉ cư trú tại tỉnh 

Khánh hòa)

3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 3 0

27 27 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 25 24 1 25 1

2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 2 0

Thủ tục cấp Phiếu Lý lịch tư pháp cho 

công dân Việt Nam, người nước ngoài 

đang cư trú tại Việt Nam (trường hợp 

đã cư trú ở nhiều nơi nơi hoặc có thời 

gian cư trú ở nước ngoài, người nước 

ngoài, trường hợp phải xác minh về 

điều kiện đương nhiên được xóa án 

tích)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Cấp lại thẻ công chứng viên 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Đăng ký hành nghề và cấp thẻ công 

chứng viên

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Đăng ký tập sự hành nghề công chứng 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Đăng ký tham dự kiểm tra kết quả tập 

sự hành nghề công chứng

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Thành lập Văn phòng công chứng 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động 

của Văn phòng công chứng

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Xóa đăng ký hành nghề của công 

chứng viên

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Đăng ký hành nghề Luật sư với tư cách 

cá nhân

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Đăng ký hoạt động của chi nhánh tổ 

chức hành nghề Luật sư

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Đăng ký hoạt động của tổ chức hành 

nghề luật sư

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Lý lịch tư pháp

Thủ tục cấp Phiếu Lý lịch tư pháp cho 

công dân Việt Nam, người nước ngoài 

Quản lý Công chứng

Quản lý luật sư

|Tư pháp
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Phê duyệt Đề án tổ chức Đại hội nhiệm 

kỳ, phương án xây dựng Ban chủ 

nhiệm, Hội đồng khen thưởng, kỷ luật 

nhiệm kỳ mới của Đoàn luật sư

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Thủ tục cấp Phiếu Lý lịch tư pháp cho 

công dân Việt Nam, người nước ngoài 

đang cư trú tại Việt Nam (trường hợp 

đã cư trú ở nhiều nơi hoặc có thời gian 

cư trú ở nước ngoài, người nước 

ngoài, trường hợp phải xác minh về 

điều kiện đương nhiên được xóa án 

tích)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Quản tài viên Đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài 

sản với tư cách cá nhân

4 0 4 0 4 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Quản tài viên và 

hành viên quản lý, 

thanh lý tài sản

Đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài 

sản với tư cách cá nhân

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Cấp Giấy xác nhận có quốc tịch Việt 

Nam ở trong nước (đối  với trường hợp 

có giấy tờ chứng  minh quốc tịch Việt 

Nam)

8 2 6 1 6 6 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0

Cấp Giấy xác nhận có quốc tịch Việt 

Nam ở trong nước (đối  với trường hợp 

không có giấy tờ chứng  minh quốc tịch 

Việt Nam)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Cấp Giấy xác nhận là người gốc Việt 

Nam

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Cấp Giấy xác nhận là người gốc Việt 

Nam (trường hợp  người yêu cầu đang 

cư trú trong  nước)

3 0 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0

Trở lại quốc tịch Việt Nam ở trong nước 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0

Thừa phát lại Đăng ký tập sự hành nghề Thừa phát lại 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Trọng tài thương mại Đăng ký hoạt động của Chi nhánh 

Trung tâm trọng tài; đăng ký hoạt động 

của Chi nhánh Trung tâm trọng tài khi 

thay đổi địa điểm đặt trụ sở sang tỉnh, 

thành phố trực thuộc trung ương khác

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Quốc tịch Cấp Giấy xác nhận có quốc tịch Việt 

Nam ở trong nước

Tư vấn pháp luật Cấp thẻ tư vấn viên pháp luật

Đăng ký hoạt động của Trung tâm tư 

vấn pháp luật

Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động 

của Trung tâm tư vấn pháp luật, chi 

Quản lý luật sư

|Tư pháp
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